
Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

1

H19.1

2-

24102

5-

0003

Cao Nữ 

Hoàng 
Minh

0276/C

CHN-

D-SYT-

BTH

04/06/20

18

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH


Dược sĩ 

trung 

cấp

26104

4672

15/03/

2018

Công 

an Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Tâm An

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 82, 

đường 3, 

ấp 3, xã 

Xuân Hòa, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

8973
Cấp 

mới

2

H19.1

2-

24101

8-

0026

NGUYỄ

N 

HUỲN

H 

NGỌC 9073
29/05/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

Đại học

07519

20152

82

12/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nhân 

Ngọc

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

Số 2214 

Quốc lộ 1, 

ấp 4, xã 

Xuân Tâm, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

8972
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 60 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1381/QĐ-SYT ngày 01 tháng 11 năm 2024)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

H19.1

2-

24102

8-

0024

Phạm 

Thị 

Trung 

Trinh

19076/

CCHN-

D-SYT-

ĐL

08/04/20

19

Sở Y Tế 

Đắk Lắk

CCHN-

D-SYT-

ĐL


Dược sĩ 

trung 

cấp

24060

7155

02/03/

2012

Công 

an Đắk 

Lắk

Quầy 

thuốc 

Trung 

Trinh

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1821, Quốc 

lộ 1, ấp 2, 

xã Xuân 

Tâm, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

8971
Cấp 

mới

4

H19.1

2-

24102

2-

0017

Nguyễn 

Thị 
Hồng

2906/C

CHN-

D-SYT-

ĐT

10/09/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Tháp

CCHN-

D-SYT-

ĐT


Dược sĩ 

Đại học

03419

10160

62

10/05/

2021

Cục 

CSQLH

CVTT

XH

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Đông 

Nam 

Dược 

Hoàng 

Quân

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;Bán 

lẻ dược liệu

Ấp Bình 

Hòa, xã 

Xuân Phú, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

8970
Cấp 

mới

2



Họ và 

tên 

đệm

Tên Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

H19.1

2-

24100

1-

0019

ĐINH 

THỊ 

THU 

VÂN

8868
27/02/20

24

Sở Y Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

07518

50217

61

31/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc Thu 

Vân

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Ấp Trung 

Tín, xã 

Xuân 

Trường, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

8969
Cấp 

mới

6

H19.1

2-

24092

6-

0026

Nguyễn 

Thiên 

Kim 

Hằng

15514/

CCHN-

D-SYT-

HCM

04/07/20

24

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

cao 

đẳng

04919

70041

96

10/12/

2022

Cục 

Cảnh 

sát

Quầy 

thuốc 

Ánh 

Dương 6

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 395, tổ 

8, ấp Trung 

Nghĩa, xã 

Xuân 

Trường, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

8968
Cấp 

mới

Tổng cộng: 06 cơ sở (gồm 01 Nhà thuốc; 04 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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